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 A. Môn Tiếng Việt 

1. Đọc  

- Đọc tiếng và trả lời các câu hỏi các bài đã học SGK TV2 tập 2. 

- Đọc hiểu văn bản ngoài SGK, trả lời các câu hỏi về nhận diện nội dung, 

rút ra ý nghĩa, liên hệ thực tế, vận dụng bản thân; lồng ghép các bài tập về từ 

và câu. 

2. Viết chính tả đoạn viết (ngoài SGK) khoảng 50 chữ. 

3. Bài tập về từ và câu 

- Từ ngữ thuộc chủ đề: cây cối, đồ chơi, con vật, nghề nghiệp, Bác Hồ. 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than; cách viết tên riêng. 

- Các kiểu câu đã học: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc 

điểm 

- Bộ phận trả lời cho câu hỏi: để làm gì?  

4. Viết đoạn văn 

- Kể về một buổi lao động, tham gia làm vệ sinh ở nơi em ở.  

- Kể về một đồ dùng trong gia đình mà em thích. 

- Kể về một việc em đã làm để bảo vệ môi trường... 

B. Môn Toán 

1. Số học: 

- Đọc, viết, phân tích, so sánh, sắp xếp các số trong phạm vi 1000. 

- Thực hiện tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 1000. 

- Thực hiện nhân chia bảng 2, bảng 5. 

2. Hình học: 

- Đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, điểm thẳng 

hàng. 

- Hình tam giác, tứ giác 

- Khối trụ, khối cầu. 

3. Giải toán:  

Vận dụng 4 phép tính để giải toán các dạng bài về nhân, chia và cộng trừ 

có nhớ ... đã học.  



4. Đại lượng:   

- Đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm (tính, đổi, ước lượng, vận dụng vật 

thật) 

- Đơn vị đo thời gian: ngày, giờ (xem đồng hồ, xem lịch, cách tính khoảng 

thời gian, mốc thời gian...)  

5. Yếu tố thống kê, xác suất 

Điền, phân tích bảng thống kê đơn giản, tư duy từ bảng thống kê. 
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